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	Số  101 /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày 10  tháng  7  năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế quản lý hệ thống sản xuất, cung cấp

và sử dụng nước máy của Công ty Cấp thoát nước Bình Định 
((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH



- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;


- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng;

QUYẾT  ĐỊNH


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về quản lý hệ thống sản xuất, cung cấp và sử dụng nước máy của Công ty Cấp thoát nước Bình Định.


Điều 2: Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bình Định và mọi công dân cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định có trách nhiệm thi hành quyết định này ./.  
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QUY CHẾ

Về quản lý hệ thống sản xuất, cung cấp và sử dụng nước máy

của Công ty Câp thoát nước Bình Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/1999/QĐ-UB 

ngày 10/7/1999 của UBND tỉnh Bình Định) 
((((((((((
Chương I

Những quy định chung

Điều 1: Quy chế này quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty Cấp thoát nước Bình Định; của các đối tượng sử dụng nước máy là các ngành, các cấp, các tổ chức và mọi công dân trong việc xây dựng, khai thác, quản lý hệ thống sản xuất, cung cấp nước máy và sử dụng nước máy đúng mục đích, tiết kiệm trong các đô thị của tỉnh Bình Định.

Điều 2: Nước máy được khai thác, sản xuất cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng phải tuân thủ Luật Tài nguyên nước và phải bảo đảm chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN - 5501 - 1991) tại Quyết định số 574/QĐ ngày 17/9/1991 của ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).

Điều 3: Hệ thống cung cấp nước đô thị phải đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu về áp lực, lưu lượng nước cho các nhu cầu trong đô thị, gồm: nước sinh hoạt, nước cho sản xuất, dịch vụ, nước tưới cây, rửa đường, nước chữa cháy.

Điều 4: Công ty Cấp thoát nước Bình Định (viết tắt Công ty CTN) có chức năng khai thác về kinh tế - kỹ thuật toàn bộ hệ thống sản xuất và cung cấp nước máy do Công ty quản lý. Việc xây dựng hệ thống cấp nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác ở đô thị phải thực hiện đúng quy hoạch được duyệt và trật tự xây dựng đô thị.

Chương II

Quản lý hệ thống sản xuất và cung cấp nước máy

Điều 5: Nguồn nước mặt hoặc nước ngầm dùng để sản xuất, cung cấp cho các nhu cầu sử dụng phải đảm bảo yêu cầu về trữ lượng, chất lượng và phải phù hợp với quy hoạch sử dụng nguồn nước. Xung quanh điểm lấy nước nguồn cấp cho đô thị phải có khu vực bảo vệ nguồn nước theo quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành năm 1996.

Việc quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm thương mại, khu dân cư... cũng như nước thải, chất thải rắn công nghiệp, sinh hoạt không được gây ô nhiễm nguồn nước.

Điều 6: Hệ thống sản xuất và cung cấp nước máy gồm các trạm bơm, bể chứa, trạm xử lý nước, mạng lưới đường ống phải được quản lý theo nguyên tắc "bất khả xâm phạm". Mọi hành vi gây ô nhiễm nguồn nước, phá hỏng hệ thống sản xuất và cung cấp nước thì tùy theo mức độ nhẹ hay nặng mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Trong hệ thống mạng lưới đường ống cung cấp nước, việc thiết kế và thi công, lắp đặt mới cũng như cải tạo, sửa chữa hệ thống tuyến ống nhánh từ đường ống của Công ty CTN quản lý đến vị trí đặt đồng hồ đo nước cho bên sử dụng do Công ty CTN thực hiện.

Điều 8: Quản lý, lắp đặt đồng hồ đo nước tiêu thụ.

1- Việc lắp đặt, tháo gỡ, sửa chữa, thay thế, chuyển đổi vị trí đồng hồ đo nước do Công ty CTN Bình Định đảm nhiệm. Đồng hồ đo nước phải được cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng có thẩm quyền kiểm tra, cân chỉnh và bấm chì, bảo đảm độ chính xác theo tiêu chuẩn, cho phép sai số (5%, thời gian bảo hành 6 tháng.

Người có nhiệm vụ thực hiện những công việc nói trên, khi hoàn thành phải được bên sử dụng ký xác nhận đồng ý vào biên bản nghiệm thu. Bên sử dụng có trách nhiệm quản lý và bảo vệ đồng hồ đo nước.

Nếu quá thời hạn bảo hành bên sử dụng nước phải thanh toán chi phí sửa chữa (hoặc thay thế) đồng hồ đo nước.

2- Vị trí đặt đồng hồ đo nước do bên sử dụng nước đề nghị nhưng phải đảm bảo nguyên tắc đặt tránh xa hàng rào, khu vệ sinh, các loại cây, có hộp bảo vệ hoặc xây hố. Vị trí đặt đồng hồ phải thuận tiện cho việc kiểm tra, ghi chỉ tiêu số tiêu thụ và sửa chữa.

3- Thời gian thay thế đồng hồ đo nước mới hoặc sửa chữa không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của bên sử dụng nước. Trong thời gian này, Công ty CTN sẽ lắp đặt tạm thời đồng hồ đo nước cùng chủng loại để đo lượng nước tiêu thụ.

Điều 9: Quản lý nước tiêu thụ.

1- Tất cả các đối tượng sử dụng nước máy phải được lắp đặt đồng hồ đo nước.

2- Chỉ số đồng hồ đo nước được ghi vào sổ theo dõi do Công ty CTN quản lý và phiếu theo dõi cấp nước của hộ sử dụng theo chu kỳ mỗi tháng một lần.

Chương III

Trách nhiệm và quyền hạn của công ty cấp thoát nước

Điều 10: Trách nhiệm

1- Cung cấp đủ nước máy đạt tiêu chuẩn chất lượng do Nhà nước quy định cho các đối tượng sử dụng nước máy.

2- Lắp đặt đồng hồ đo lượng nước sản xuất ra và đồng hồ đo nước tại các bên tiêu thụ để xác định chính xác lượng nước sản xuất, lượng nước tiêu thụ và lượng nước bị thất thoát, nhằm hạn chế tối đa việc thất thu tiền nước và thất thoát nước.

3- Chi phí quản lý, sửa chữa vận hành đoạn ống nhánh từ đường ống do Công ty CTN quản lý đến đồng hồ đo nước do Công ty CTN đầu tư bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản để lại cho Công ty nhằm chống thất thoát nước và đảm bảo quyền lợi người sử dụng nước.

4- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác hợp đồng lắp đặt hệ thống cung cấp nước cho bên tiêu thụ, tránh gây phiền hà cho khách hàng. Thời gian lắp đặt đường ống phải thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết và đúng theo trình tự, thủ tục được niêm yết công khai tại Công ty CTN.

5- Thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời khi bên sử dụng nước thông báo không có nước. Phát hiện và sửa chữa nhanh gọn các điểm bị hư hỏng, rò rỉ, chảy tràn lãng phí nước. Thông tắc và súc xả đường ống nước theo định kỳ.

6- Tuyên truyền, giáo dục ý thức của nhân dân trong việc sử dụng và bảo quản hệ thống sản xuất và cung cấp nước.

7- Giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật pháp Nhà nước quy định.

Những khiếu nại đúng thực tế và làm thiệt hại cho bên sử dụng do Công ty CTN gây ra, thì Công ty CTN phải bồi thường kịp thời và tương xứng với giá trị bị thiệt hại. Cá nhân hoặc tổ chức khiếu nại, tố cáo sai sự thật thì phải bồi thường mọi chi phí do Công ty CTN đã chi cho công việc kiểm tra, thanh tra, giám định...

Điều 11: Quyền hạn

Công ty CTN được quyền ngừng cung cấp nước trong các trường hợp sau:

1- Bên sử dụng nước không trả tiền nước đã tiêu thụ 2 tháng liên tục, nếu sau 7 ngày có thông báo thanh toán tiền nước lần thứ hai của Công ty CTN.

2- Bên sử dụng nước không thực hiện đúng trách nhiệm tại khoản 5; điều 14 của Quy chế này.

3- Đường ống nhánh và đồng hồ đo nước bị hư hỏng mà bên sử dụng nước không báo Công ty CTN đến sửa chữa kịp thời, để nước chảy lãng phí, gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nước máy trong mạng đường ống.

4- Khi ngừng cung cấp nước phải có lệnh của Giám đốc Công ty CTN. Người thực hiện lệnh ngừng cung cấp nước phải mặc trang phục của Công ty CTN và xuất trình lệnh cho bên tiêu thụ nước máy.

Điều 12: Mọi trường hợp ngừng cung cấp nước đều phải được thông báo trước 48 giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp có sự cố kỹ thuật hoặc nguyên nhân khách quan không thể lường trước hoặc do bên sử dụng nước vi phạm các khoản 1, 2 và 3, điều 11 của Quy chế này.

Điều 13: 

1- Công ty CTN được quyền kiểm tra ngăn chặn việc sử dụng nước máy bất hợp pháp, lập biên bản tạm giữ các tang vật vi phạm làm hư hại hệ thống sản xuất và cung cấp nước máy.

2- Cán bộ, nhân viên khi thừa hành nhiệm vụ kiểm tra việc sử dụng nước và xử lý các trường hợp vi phạm hệ thống sản xuất và cung cấp nước máy phải xuất trình thẻ công tác cho bên sử dụng nước. Thẻ công tác có dán ảnh và do Giám đốc Công ty CTN cấp.

Chương IV

Trách nhiệm, quyền hạn của bên sử dụng nước máy

Điều 14: Trách nhiệm

1- Dùng nước máy phải có hợp đồng và thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký.

2- Thanh toán đầy đủ tiền nước tiêu thụ theo hóa đơn, chứng từ của Công ty CTN phát hành trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

3- Đơn giá nước dùng để thanh toán áp dụng theo đơn giá được UBND tỉnh phê duyệt cho từng mục đích sử dụng.

4- Thanh toán chi phí lắp đặt mới đoạn ống nhánh từ vị trí đặt đồng hồ đo nước đến đường ống của Công ty CTN quản lý hoặc chi phí di chuyển đồng hồ đo nước, đường ống nhánh (nếu bên sử dụng nước có yêu cầu).

5- Không được sử dụng nước máy không qua đồng hồ đo nước và sử dụng nước máy sai mục đích, kinh doanh nước thu lãi khi chưa được chấp thuận của Công ty CTN. Không được dùng máy bơm lắp đặt trực tiếp vào đường ống nước sau đồng hồ và phát triển đường ống trước đồng hồ đo nước, gây tổn thất áp lực đường ống.

6- Tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CTN kiểm tra đường ống, đồng hồ đo nước và các thiết bị sử dụng nước máy, đọc chỉ số đồng hồ đo nước và thu tiền nước.

7- Khi không còn nhu cầu sử dụng nước, thay đổi chỗ ở, thay đổi mục đích sử dụng nước máy, chuyển tên hợp đồng tiêu thụ nước máy phải báo cho Công ty CTN bằng văn bản và thanh toán dứt điểm các khoản tiền còn nợ (nếu có).

Điều 15: Quyền hạn:

1- Yêu cầu Công ty CTN cung cấp đủ nước máy đúng hợp đồng đã ký kết.

2- Khiếu nại, tố cáo mọi hành vi vi phạm hợp đồng sử dụng nước và các quy định của bản Quy chế này.

Chương v

Khen thưởng và xử phạt

Điều 16: Mọi cá nhân và tổ chức vi phạm bản Quy chế này sẽ bị xử lý theo Điều 26 của Nghị định 48/CP ngày 05/5/1997 của Chính phủ về việc xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm nguồn nước và hệ thống cấp nước đô thị.

Điều 17: Tổ chức hoặc cá nhân có một trong các thành tích sau đây sẽ được xét khen thưởng theo chế độ của Nhà nước :

- Phát hiện và thông báo kịp thời cho Công ty CTN những trường hợp vi phạm bản quy chế này; những hư hỏng, sự cố... trên hệ thống sản xuất và cung cấp nước máy.

- Phát hiện và tố giác cá nhân hay tập thể thuộc Công ty CTN quản lý có hành vi vi phạm quy chế, sách nhiễu, gây khó khăn trong việc cấp nước và các hoạt động liên quan khác; thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại tài sản Nhà nước và công dân; lợi dụng chức vụ, quyền hạn giải quyết công việc trái pháp luật.

Điều 18: Thẩm quyền và thủ tục xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo điều 37 và mục II - Chương III của Nghị định 48/CP ngày 05/5/1997 của Chính phủ.

Chương vI

Điều khoản thi hành

Điều 19: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng và các đối tượng ghi ở điều 1 có trách nhiệm tổ chức thực hiện bản quy chế này.

Giám đốc Công ty CTN Bình Định có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cụ thể, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện bản quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo ./.
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